CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỊA LÍ 1
Mã môn học: CBT460
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 38 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 5 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học  Địa lí 1 là môn học văn hóa trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản phần Trái đất trong hệ mặt trời và sự chuyển động của Trái đất, Cấu trúc Trái đất và các quyển của lớp vỏ địa lí, Tài nguyên thiên nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường, các vấn đề địa lý dân cư, địa lý các ngành nông nghiệp, địa lý các ngành công nghiệp và dịch vụ, các vấn đề môi trường

- Tính chất: Đưa kiến thức dạng cơ bản nhất về Trái đất trong hệ mặt trời và sự chuyển động của Trái đất, Cấu trúc Trái đất và các quyển của lớp vỏ địa lí; các vấn đề về tài nguyên và môi trường. Môn học Địa lí 1 là môn học rèn luyện được tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó trong mỗi sinh viên đồng thời là kiến thức tạo nền tảng cơ bản để ứng dụng trong các môn học khác, trong cuộc sống và trong công việc sau khi ra trường.
II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:  Sau khi học xong, sinh viên:
Có kiến thức về Trái đất trong hệ mặt trời và sự chuyển động của Trái đất, Cấu trúc Trái đất và các quyển của lớp vỏ địa lí, Tài nguyên thiên nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường, các vấn đề địa lý dân cư, địa lý các ngành nông nghiệp, địa lý các ngành công nghiệp và dịch vụ, các vấn đề môi trường. Giải thích được các hiện tượng Địa lí.
- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên:
  - Quan sát, nhận xét, phân tích, tổng hợp, so sánh các sự vật, hiện tượng địa lí cũng như kỹ năng đọc và sử dụng bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê. Thu thập, trình bày các thông tin địa lí. Vận dụng kiến thức trong chừng mực nhất định để giải thích các sự vật, hiện tượng địa lí và giải quyết một số vấn đề của cuộc sống gần gũi với học sinh trên cơ sở tư duy kinh tế, tư duy sinh thái, tư duy phê phán.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi học xong, sinh viên:
Sinh viên chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động, sáng tạo, phản biện; hình thành lòng say mê học tập, nghiên cứu khoa học, sự yêu thích ngành nghề đã chọn; rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó, cẩn thận và kiên trì trong mỗi sinh viên.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành/thực tập/Kiểm

tra
	Tổng số

	A
	PHẦN: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
	17
	3
	1
	21

	
	Chương I:  Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất
	3
	
	
	3

	1
	Bài 1. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
	1
	
	
	1

	2
	Bài 2. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (Hết Mục I và Mục II)
	1
	
	
	1

	3
	Bài 3. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (Mục III)
	1
	
	
	1

	4
	Chương II: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý
Bài 4.Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	12
2
	3
	1
	    16
2

	5
	Bài 5. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	2
	
	
	2

	6
	Bài 6.Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ
	
	1
	
	1

	7
	Bài 7. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
	1
	
	
	1

	8
	Bài 8. Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
	1
	
	
	1

	9
	Bài 9. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
	
	1
	
	1

	
	Ôn tập
	1
	1
	
	2

	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	1
	1

	10
	Bài 10.Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
	1
	
	
	1

	11
	Bài 11. Sóng thủy triều và dòng biển
	1
	
	
	1

	12
	Bài 12. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
	1
	
	
	1

	13
14

15
16
	 Bài 13. Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng sự phân bố sinh vật

Bài 14 Sự phân bố sinh vật  và đất trên Trái đất

Chương III:  Một số quy luật của lớp vỏ địa lí  
Bài 15. Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Bài 16. Quy luật địa đới và phi địa đới
	1
1

2
1

1
	
	
	1
1

2
1

1

	B
	PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI
	20
	2
	1
	23

	1
	Chương I:  Địa lí dân cư
	4
	
	
	4

	
	Bài 1. Dân số và sự gia tăng dân số
	1
	
	
	1

	
	Bài 2. Cơ cấu dân số
	1
	
	
	1

	
	Bài 3. Sự phân bố dân cư , các loại hình quần cư và đô thị hoá
Bài 4. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư trên thế giới
	1

1
	
	
	1
1

	
	Chương II - Chương II: Cơ Cấu kinh tế 
Bài 5. Cơ cấu nền kinh tế
	     1
1
	
	
	     1
1

	
	Chương III. Địa lí nông nghiệp
Bài 6. Vai trò, đặc điểm , các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp .Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	3

1
	
	
	3
1

	2
	Bài 7. Địa lí ngành trồng trọt
	1
	
	
	1

	
	Bài 8. Địa lí ngành chăn nuôi
	1
	
	
	1

	
	Chương IV: Địa lí công nghiệp
Bài 10. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
	4
1
	2
	1
	7
1

	
	Bài 11. Địa lí các ngành công nghiệp
Bài 12. Địa lí các ngành công nghiệp (Tiếp theo)

Bài 13. Thực hành: vẽ biểu đồ  tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Ôn tập

Kiểm tra 1 tiết
Chương V: Địa lí dịch vụ
Bài 14. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ 

Bài 15.Vai trò,đặc điểm và các  nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải

Bài 16. Địa lí các ngành giao thông vận tải

Bài 17. Địa lí ngành thương mại
Chương VI: Môi trường và phát triển bền vững
Bài 18. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 19. Môi trường và sự phát triển bền vững

	1
1
1
    4

1

1

1

1

4

2

2


	2
	1


	1
1

1

3

4
1
1

1

1

4

2

2

	
	TỔNG CỘNG
	38
	5
	2
	45


9. Nội dung chi tiết học phần: 
PHẦN 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN  (21 giờ)

Chương I: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất  
Thời gian: 3 giờ
Bài 1. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

Bài 2. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (Hết Mục I và Mục II)
Bài 3. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (Mục III)

Chương II - Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý
    
                                                                                                      Thời gian: 16 giờ 

Bài 4. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 5. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Bài 6.Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ

Bài 7. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bài 8. Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Bài 9. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Bài 10.Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bài 11. Sóng thủy triều và dòng biển

Bài 12. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài 13. Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng sự phân bố sinh vật

Bài 14. Sự phân bố sinh vật trên Trái đất

Chương III:  Một số quy luật của lớp vỏ địa lí  

    Thời gian: 2 giờ
Bài 15. Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Bài 16. Quy luật địa đới và phi địa đới

Phần 2: Địa lý kinh tế - xã hội    (23 giờ)
Chương I:  Địa lí dân cư
                                               Thời gian: 4 giờ
Bài 1. Dân số và sự gia tăng dân số

Bài 2. Cơ cấu dân số
Bài 3. Sự phân bố dân cư, các loại hình quần cư và đô thị hoá
Bài 4. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư trên thế giới

Chương II: Cơ Cấu kinh tế                                                      Thời gian: 1 giờ
Bài 5. Cơ cấu nền kinh tế

Chương III: Địa lí nông nghiệp                                                Thời gian: 5 giờ
Bài 6. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài 7. Địa lí ngành trồng trọt

Bài 8. Địa lí ngành chăn nuôi

Bài 9. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Chương IV: Địa lí công nghiệp                                                   Thời gian: 5 giờ
Bài 10. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 11. Địa lí các ngành công nghiệp
Bài 12. Địa lí các ngành công nghiệp (Tiếp theo)

Bài 13. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Ôn tập

Kiểm tra 1 tiết

Chương V: Địa lí dịch vụ                                                    Thời gian: 4 giờ 
Bài 14. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ 

Bài 15.Vai trò,đặc điểm và các  nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải

Bài 16. Địa lí các ngành giao thông vận tải

Bài 17. Địa lí ngành thương mại
Chương VI: Môi trường và phát triển bền vững                   Thời gian:  4 giờ
Bài 18. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 19. Môi trường và sự phát triển bền vững
ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

               Thời gian: 01 giờ
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Bảng từ, máy chiếu, hệ thống âm thanh.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phấn, khăn lau bảng, Átlat.
4. Các điều kiện khác: Không có 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, một số tính chất.

- Kỹ năng: suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác, giải được phương trình và hệ phương trình.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: khả năng tự học, phản biện.

2. Phương pháp: 

- Các bài kiểm tra tại lớp: tự luận. Với năng lực tự chủ và trách nhiệm: thực hiện điểm cộng theo đánh giá của giáo viên đối với từng trường hợp.

           - Số điểm kiểm tra định kỳ: 2 cột
- Số điểm kiểm tra thường xuyên: 2 cột

- Hình thức thi cuối kỳ: tự luận; thời gian: 90 phút
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Học phần Địa lí 1 sử dụng cho sinh viên năm thứ 1 (học kỳ 1) đã học xong chương trình Trung học cơ sở. Chương trình học đáp ứng cho bậc trung cấp chuyên nghiệp với các ngành mà nhà trường đào tạo.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

 Giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để học sinh tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.

- Đối với người học:

Tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức bài tại lớp, tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình trước lớp các phần ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Do chương trình có lượng kiến thức khá lớn nên các bài tập chỉ nên giữ ở mức đơn giản nhất có thể.

- Chú trọng cho sinh viên có thể dùng kiến thức để giải thích được sự vật hiện tượng tự nhiên, tạo được sự thông tuệ, không yêu cầu thuộc lòng từng từ.

4. Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Đức Vũ (2007). Câu hỏi và bài tập Địa lí 10 . NXB Giáo dục – Hà Nội.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 09 năm 2020


TRƯỞNG KHOA
1

